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TP.HCM, Ngày 15 tháng 02 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Máy đo bức xạ nhiệt
KIMO SL100

Model: SL100

Tồn kho: 79

- Khoảng đo bức xạ: Từ 1 W/m2 … 1300
W/m2
- Khoảng đo năng lượng tiếp xúc: Từ 1
Wh/m2 …. 500 kWh/m2
- Tần số: 2/s
- Độ chính xác: 5% kết quả đo
- Tính toán tần số W/m2: 1/phút (trung bình
trên 60 giây)
- Khả năng đo Wh/m2: 3 ngày (Kết quả
được lưu khi thiết bị được tắt)
- Điều kiện hoạt động: Từ -10°C … +50°C
- Điều kiện bảo quản: Từ -10°C … +50°C
- Kích thước: 58 x 120 x 33 mm
- Hoạt động: Khi sử dụng bộ nguồn adaptor,
thiết bị có thể hoạt động liên tục hơn 72 giờ
- Nguồn điện: Pin AAA LR3
- Đầu đo (Solar cell)
- Khoảng phổ: Từ 400 …. 1100 nm
- Độ nhạy: 100mv for 1000W/m2
- Phản hồi trong cosine: Đúng đến 80o
- Hệ số nhiệt độ: +0,1%/°C
- Vùng hiệu lực: 1cm2
- Điều kiện hoạt động: -30°C … +60°C
- Độ ẩm phụ thuộc: 100%RH
- Hiệu suất UV: Tốt (với bộ lọc PMMA)
- Chế độ: Quang điện
- Chất liệu: polycristallin silicon
- Trọng lượng cell: 60gam
- Kích thước cell: 30 x 32 mm
- Chiều dài cáp: 1,25 m
- Bảo hành: 12 tháng

Cái 1 11.814.000 VNĐ

                               1 / 2



 

- Xuất xứ: FRANCE
- Hãng: KIMO

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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